
NV1 NV2 VA TO AV NV1 NV2 NV1 NV2

1 V416 Ngô Quý Phương Thảo 03/08/2007 Nữ Huế Võ Thị Sáu Văn 6.50 4.00 2.60 4.50 22.10

2 C417 Lê Huỳnh Như Thảo 15/11/2007 Nữ Cà Mau Lý Văn Lâm Tin 4.50 2.75 4.10 2.50 16.35

3 A418 Nguyễn Ngọc Thảo 25/11/2007 Nữ Cà Mau Lương Thế Vinh Anh 2.25 0.25 1.90 1.60 7.60

4 H419 Nguyễn Mai Thảo 01/12/2007 Nữ Cà Mau Bông Văn Dĩa Hóa 6.50 4.50 6.80 2.88 23.56

5 A420 Võ Phương Thảo 11/02/2007 Nữ Cà Mau Võ Thị Sáu Anh Địa 5.50 1.75 8.75 4.90 1.50 25.80 19.00

6 S421 Lâm Bích Thi 24/02/2007 Nữ Cà Mau Định Bình Sinh 5.50 3.25 3.05 6.25 24.30

7 S422 Trịnh Đình Mai Thi 26/02/2007 Nữ Cà Mau Phan Bội Châu Sinh Sử 6.25 2.75 5.10 4.25 Vắng 22.60

8 L423 Trần Quốc Thịnh 30/11/2007 Nam Cà Mau Nguyễn Thái Bình Lý 5.00 3.25 3.85 3.25 18.60

9 S424 Diệp Phúc Thịnh 25/02/2007 Nam Cà Mau Hồ Thị Kỷ Sinh 6.25 1.25 2.30 2.50 14.80

10 T425 Lê Nguyễn Quốc Thịnh 29/08/2007 Nam Cà Mau Thới Bình Toán Tin 6.50 7.00 5.00 5.75 5.75 30.00 30.00

11 D426 Võ Minh Thịnh 06/04/2007 Nam Cà Mau
Nguyễn Thị Minh 

Khai
Địa 7.50 1.75 5.15 6.50 27.40

12 L427 Nguyễn Trường Thịnh 23/09/2007 Nam Bạc Liêu Nguyễn Thái Bình Lý Văn 4.75 2.25 4.55 2.00 Vắng 15.55

13 C428 Tô Phúc Thịnh 18/11/2007 Nam Cà Mau Nguyễn Thái Bình Tin Toán 6.25 8.00 8.60 8.00 8.00 38.85 38.85
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14 A429 Nguyễn Cường Thịnh 12/11/2007 Nam Cà Mau Nguyễn Thái Bình Anh 7.00 2.50 7.00 3.20 22.90

15 A430 Lê Hoàng Quỳnh Thơ 22/06/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Thái Bình Anh Văn 7.50 2.00 6.90 3.10 2.75 22.60 21.90

16 X431 Nguyễn Hồng Thơ 26/08/2007 Nữ Cà Mau Võ Thị Sáu Sử 5.75 1.75 4.05 7.00 25.55

17 H432 Trần Trang Thơ 22/09/2007 Nữ Cà Mau Hermann Gmeiner Hóa 6.25 3.50 3.65 0.25 13.90

18 V433 Huỳnh Hòa Thuận 08/01/2007 Nam Cà Mau Lý Văn Lâm Văn Vắng Vắng Vắng Vắng

19 C434 Huỳnh Hữu Thuật 30/10/2007 Nam Cà Mau Khánh Hưng Tin Hóa 5.75 2.25 5.45 1.50 0.00 16.45 13.45

20 S435 Nguyễn Như Thuỳ 12/01/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Văn Tố Sinh 6.75 1.50 5.25 2.75 19.00

21 T436 Phạm Gia Thư 21/04/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Thái Bình Toán Tin 7.75 8.00 9.30 9.75 9.75 44.55 44.55

22 H437 Lê Anh Thư 31/08/2007 Nữ Cà Mau Ngô Quyền Hóa Tin 6.75 2.75 3.70 1.63 2.75 16.46 18.70

23 H438 Vũ Ngọc Minh Thư 26/10/2007 Nữ Cà Mau Võ Thị Sáu Hóa 8.00 5.25 6.70 8.00 35.95

………………

………………

………………

Danh sách gồm 23 thí sinh Chủ tịch Hội đồng chấm thi xác nhận

Họ tên và chữ kí của:
Danh sách này có: ………… thí sinh dự thi đủ 3 môn (Văn, 

Toán, Tiếng Anh) và 1 môn chuyên

- Người đọc điểm thi : Lý Kim Thụy Trong đó: - Số thí sinh vắng thi: …

- Người nhập điểm thi: Nguyễn Tấn Phát Cà Mau, ngày …….  tháng  07  năm 2022

- Người Kiểm tra: Hồ Thành Nhựt PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM THI

LÂM HỒNG SEN


